
STT Họ và tên MSSV Lớp Quê quán Địa chỉ nơi ở tại Hà Nội Số điện thoại Ghi chú

1 Nguyễn Hồng Nhung 20030625 QH-2020-X-ĐP Thanh Hóa SN 20, ngách 43, ngõ 108 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 0339651482

2 Bùi Thị Hường 20030039 QH-2020-X-ĐP Bắc Kạn KTX Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội 0372827045

3 Nguyễn Thị Phương Thảo 20030579 QH-2020-X-ĐNA Thanh Hóa KTX Mễ Trì, Số 182 phố Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 0356324297

4 Trần Thị Khánh Huyền 20030547 QH-2020-X-ĐNA Thái Bình 
Số 27/34, ngõ 250, đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà 

Nội 
0838855899

5 Phạm Thị Loan 20030554 QH-2020-X-ĐNA Nam Định Số 42, ngõ 105, phố Tam Khương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 0867516878

6 Lục Thanh Diệp 19031287 QH-2019-X-NB Hà Giang Số 116, ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 085 510 8742

7 Đồng Công Phong 19031305 QH-2019-X-NB Hải Dương Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 096 927 0073

8 Lưu Thị Lan Anh 19030515 QH-2019-X-ĐNA Thanh Hoá Số nhà 07, ngõ 55/38 Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội 0328369236 Khu vực bị phong toả

9 Lường Thị Hoa 19030534 QH-2019-X-ĐNA Thái Nguyên số nhà 11, hẻm 9, ngách 45, ngõ 143, đường Quan Hoa, Thanh Xuân, Hà Nội 0334631620

10 Nguyễn Thị Hạnh 19030526 QH-2019-X-ĐNA Bắc Ninh số nhà 54 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 0357639914 Khu vực bị phong toả

11 Trần Ngọc Huyền 19030541 QH-2019-X-ĐNA Hoà Bình Số 5, ngách 19, ngõ 111 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 0941929073

12 Lê Thị Thanh Huyền 19030539 QH-2019-X-ĐNA Hà Tĩnh Số 2 ngách 7 ngõ 772 Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 0399484576 khu vực bị phong tỏa

13 Nguyễn Thị Vân Anh 19030518 QH-2019-X-ĐNA Thái Bình Số 124 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội 0329743386

14 Nguyễn Văn Tùng 19030583 QH-2019-X-ĐNA Vĩnh Phúc Lô 10 ngõ 67 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 0865716185 Khu vực bị phong tỏa

15 Nông Thu Hoài 17030374 QH-2017-X-ĐP Bắc Kạn Nhà số 3, ngách 19/2/129 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 0393212509
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16 Bùi Thùy Linh 17030410 QH-2017-X-ĐP Tuyên Quang HH2C, chung cư Xuân Mai Complex, Dương Nội, Hà Đông 0837917541

17 Nguyễn Phan Vân Ngọc 17030445 QH-2017-X-ĐP Hòa Bình Số 5 ngõ 263 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 0962349657

18 Nguyễn Thị Ngọc Mai 18030689 QH-2018-X-ĐP Vĩnh Phúc
Số nhà 30, Đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 

Hà Nội
0366483670

19 Trần Thị Thu Hiền 18030661 QH-2018-X-ĐP Vĩnh Phúc Số nhà 20, ngách 1, ngõ 565 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 0982759546

20 Vũ Thị Kim Hương 18030670 QH-2018-X-ĐP Phú Thọ 
Số nhà 6, ngõ 2, Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 

Hà Nội
0971758739

21 Nguyễn Thị Hải Yến 18030752 QH-2018-X-ĐP Thái Bình Số nhà 32A, ngõ 90 Chính Kinh, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 0395755603

22 Bùi Thị Thảo 18030724 QH-2018-X-ĐP Quảng Ninh Số 14, 55/20 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 0344364872

23 Nguyễn Thị Diệu Linh 18030682 QH-2018-X-ĐP Quảng Ninh Số nhà 50, ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 0386610923

24 Trần Thị Phương Mai 18030690 QH-2018-X-ĐP Hải Phòng Số nhà 35B, ngõ 387 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0975668428

25 Nguyễn Trà My 18030693 QH-2018-X-ĐP Hà Tĩnh Số 138, đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 0948705768

26 Hoàng Thị Thảo 18030726 QH-2018-X-ĐP Tuyên Quang
Ký túc xá Mễ Trì, 182

 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
0329765969

27 Biện Thị Việt Hà 18030644 QH-2018-X-ĐP Hà Tĩnh Số 34 ngõ 97 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 0945533758

28 Lưu Thị Ngọc Linh 18030029 QH-2018-X-ĐP Bắc Giang Ngách 205/19 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0388026989

29 Phạm Quang Hiệp 18030022 QH-2018-X-ĐP Nam Định Số 14C Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 0912990603

30 Hoàng Vân Hằng 18030016 QH-2018-X-ĐP Phú Thọ Số 30 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0377378653

31 Trần Thị Lam 18030028 QH-2018-X-ĐP Nam Định Ngõ 328, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 0836491886

32 Trần Thị Ánh 18030635 QH-2018-X-ĐP Kon Tum 17T6 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 0373074258

33 Hoàng Thị Thơ 17030487 QH-2017-X-ĐP Lạng Sơn Số nhà 182 Lương Thế Vinh - Thanh Xuân - Hà Nội 0362820071 Đã tốt nghiệp



34 Trần Tiến Anh 17030316 QH-2017-X-ĐP Vĩnh Phúc Số 7 ngách 2 ngõ  565 Nguyễn Trãi . Văn Quán. Hà Đông  .Hà Nội 0345052942 Đã tốt nghiệp

35  Ma Thị Uyên 17030518 QH-2017-X-ĐP Tuyên Quang Số 29 ngách 79 Ngõ 562 Đường Láng, p. Láng Hạ,  q. Đống Đa, Hà Nội 373615175 Đã tốt nghiệp

36 Nguyễn Thị Kim Oanh 17030458 QH-2017-X-ĐP Hòa Bình Số nhà 55b, ngách 51, ngõ 250 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 357615461 Đã tốt nghiệp

37 Đinh Thị Thu Phương 17030461 QH-2017-X-ĐP Hòa Bình Số nhà 291 lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội 973093526 Đã tốt nghiệp

38 Lý Thị Thảo 17030481 QH-2017-X-ĐP Cao Bằng Số nhà 160 Quan Nhân-Nhân Chính- Thanh Xuân-Hà Nội 0395688703 Đã tốt nghiệp, hộ nghèo

39 Trần Thị Thúy Vân 17030520 QH-2017-X-ĐP Phú Thọ Số nhà 160 Quan Nhân-Nhân Chính- Thanh Xuân-Hà Nội 0366367640 Đã tốt nghiệp

40 Hà Văn Trung 17030512 QH-2017-X-ĐP Yên Bái Số nhà 182 Lương Thế Vinh - Thanh Xuân - Hà Nội 0333578505 Đã tốt nghiệp

41 Nguyễn Thị Nguyệt 17030448 QH-2017-X-ĐP Nghệ An Số nhà 182 Lương Thế Vinh - Thanh Xuân - Hà Nội 0375527931 Đã tốt nghiệp

42 Trần Thị Yến 17030527 QH-2017-X-ĐP Thái BÌnh Số 4 ngách 36 Ngõ 105 Doãn Thế Thiện - Mai Dịch - Cầu Giấy 0332055903 Đã tốt nghiệp

43 Lộc Thị Hành 17030361 QH-2017-X-ĐP Lạng Sơn Ngách 38, Ngõ 55, Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội 332701243

44 Phạm Thị Huyền Trang 20031226
QH-2020.X.Nhật Bản 

học
Hải Dương 67b, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội 343570410

45 Bùi Thị Thu Hiền 20031196
QH-2020.X.Nhật Bản 

học
Hòa Bình Số nhà 11, ngách 80/3, ngõ 80, Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 967992309

46 Nguyễn Kiều Anh 20032451
QH-2020.X.Hàn Quốc 

Học 
Phú Thọ Toà nhà VP6 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 384849473

47 Đinh Văn Hùng 20032462
QH-2020.X.Hàn Quốc 

Học 
Sơn La Ktx Mễ Trì,182 Lương Thế Vinh,Thanh Xuân Bắc,Thanh Xuân,Hà Nội 868065609

48 Nguyễn Thị Lan Anh 20030592
QH-2020.X. Đông 

phương học 
Lào Cai Số 247, Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 378365778

49 Trần Thị Vân Quỳnh 20030631
QH-2020.X. Đông 

phương học
Nam Định Ngõ 330, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 359632034

50 Nguyễn Thị Huyền Trang 20030645
QH-2020.X. Đông 

phương học
Phú Thọ SN79, ngách 63/30, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội 359840814

51 Lưu Thùy Dung 20030595
QH-2020.X. Đông 

phương học
Lạng Sơn KTX Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội 766378181



52 Đàm Thị Thủy 20030642
QH-2020.X. Đông 

phương học
Bắc Kạn 32, ngõ 326 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 702217847

53 Triệu Thị Bình 20030593
QH-2020.X. Đông 

phương học
Bắc Kạn SN40, ngõ 62 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 398085453

54 La Thị Chúc 20030594
QH-2020.X. Đông 

phương học
Tuyên Quang Ngõ 55 Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội 362990827

55 Triệu Thúy Diệu 20030538
QH-2020.X.Đông Nam 

Á học
Bắc Kạn KTX Mễ Trì, 182 Phố Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội 359072481

56 Trịnh Thị Xuân 20030587
QH-2020.X.Đông Nam 

Á học
Nam Định Số 11 ngõ 60, xã Tân Triều, Triều Khúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội 387728528

57 Nguyễn Thị Phương Ly 20030557
QH-2020.X.Đông Nam 

Á học
Thái Bình Ngách 136/6/33/36 ngõ 68 Triều Khúc, Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 967019528

58 Mai Thị Khánh Vân 20030586
QH-2020.X.Đông Nam 

Á học
Nam Định Số 4 ngõ 660, đường Kim Giang, phường Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội 942829482

59 Nguyễn Thị Bích Đào 20030542
QH-2020.X.Đông Nam 

Á học
Phú Thọ 

Nhà số 8, Hẻm 1, ngách 322/95 đường Mỹ Đình , thôn Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 

1 , quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
389013213

60 Nguyễn Thanh Huyền 19030046
QH-2019.X.Nhật Bản 

học
Hải Dương

Số 17H tập thể thuốc lá Thăng Long, ngõ 133 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 

Thanh Xuân, Hà Nội
339957296

61 Lường Bảo Trang 19030677
QH-2019.X.Đông 

Phương học
Thanh Hóa Số 6 ngõ 55, Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 817040838

62 Phạm Phương Thảo 19030665
QH-2019.X.Đông 

Phương học
Thái Nguyên Số nhà 2C, ngõ 538, Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 915342291

63 Trần Thị Phương Thảo 19030666
QH-2019.X.Đông 

Phương học
Quảng Ninh Số 117, Nguyễn Văn Trỗi, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 982699735

64 Nguyễn Thị Thu 19030089
QH-2019.X.Đông 

Phương học
Vĩnh Phúc Số 1, ngõ 166, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 967342790

65 Nguyễn Hà Hồng Hạnh 19030612
QH-2019.X.Đông 

Phương học
Quảng Ninh Số 4, Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội 378708419

66 Vũ Thị Anh Thư 19030673
QH-2019.X.Đông 

Phương học
Nam Định Số 32, ngõ 262B, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 832237768

67 Bùi Thị Huyền Na 19030140
QH-2019.X.Đông 

Phương học
Thanh Hóa Số 102, Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 962043076

68 Hoàng Thị Mai Thao 19030662
QH-2019.X.Đông 

Phương học
Lào Cai Hẻm 36, ngách 20, ngõ 475, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 397557153

69 Trần Thu Hà 19030136
QH-2019.X.Đông 

Phương học
Lạng Sơn Số nhà 5B, ngõ 68, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 795115646



70 Nguyễn Thị Bình 19030594
QH-2019.X.Đông 

Phương học
Nam Định KTX Mễ Trì – 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội 774331090

71 Nguyễn Thị Bảo Nhi 19030026
QH-2019.X.Đông 

Phương học
Hà Tĩnh Số 6, ngách 37, ngõ 147, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 911484301

72 Nguyễn Thị Thúy 19030575
QH-2019.X. Đông Nam 

Á học
Thanh Hóa số nhà 25E, ngách 18, ngõ 236 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 396479417

73 Đậu Thị Hường 19030544
QH-2019.X. Đông Nam 

Á học
Nghệ An

Ngõ 5, Tập thể đài phát Thanh Mễ Trì, sát chung cư VOV đường Lương Thế Vinh, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội
776606530 khu vực bị phong tỏa

74 Đào Thị Thu Chang 17030324
QH-2017.X.Đông 

phương học
Vĩnh Phúc Số nhà 6, hẻm 19, ngách 58, ngõ 138 Tân Triều, Triều Khúc, Thanh Trì,Hà Nội 382367666

75 Nguyễn Khánh Ly 17030428
QH-2017.X.Đông 

phương học
Hoà Bình 182 Lương Thế Vinh, KTX Mễ Trì, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội 333984247

76 Phạm Ngọc Mai 17030435
QH-2017.X.Đông 

phương học
Thái Bình

Số 27, ngách 2/35/8, ngõ 2, Hoàng Liệt,Hoàng Mai, Hà Nội. (Trường mầm non 

Hoàng Liệt)
337193479

77 Nguyễn Thị Nhàn 17030451
QH-2017.X.Đông 

phương học
Tuyên Quang 161 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 337577238

78 Nguyễn Thị Mai Thảo 17030484
QH-2017.X.Đông 

phương học
Lào Cai 14 ngõ 278 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 362537123

79 Trần Thị Thúy 17030497
QH-2017.X.Đông 

phương học
Thanh Hoá C15 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc , Hà Nội 967049241

80 Nguyễn Thanh Bình 17030323
QH-2017.X.Đông 

phương học
Vĩnh Phúc Số nhà 6, hẻm 19, ngách 58, ngõ 138, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 379235394

81 Trần Thị Lan Hương 17030393
QH-2017.X.Đông 

phương học
Vĩnh Phúc Số nhà 6, hẻm 19, ngách 58, ngõ 138, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 395605381

82 Nông Thị Kim Huyền 17030399
QH-2017.X.Đông 

phương học
Lạng Sơn Số 14, ngách 136/6/33 ngõ 68 Triều Khúc, Hà Nội 389062555

83 Ba Thị Thùy Linh 17030408
QH-2017.X.Đông 

phương học
Lạng Sơn Làng sinh viên Hacinco, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội 332321636

84 Hoàng Thị Ly 17030427
QH-2017.X.Đông 

phương học
Lạng Sơn Số 2 ngõ 275 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 972841880

85 Nguyễn Như Thuần 17030493
QH-2017.X.Đông 

phương học
Vĩnh Phúc 107  Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội 986768024

86 Nguyễn Bích Ngọc 16030309
QH-2016.X. Đông 

phương học
Bắc Ninh Số 30 ngõ 12 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội 368366328

87 Nguyễn Hoài Phương 18030035
QH-2018.X.Đông 

phương học
Hà Nam Tòa S105, Vinhome Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 762390268



88 Bùi Như Hoa 18030664
QH-2018.X.Đông 

phương học
Hòa Bình Ký túc xá Mễ Trì - 182 Lương Thế Vinh - Thanh Xuân - Hà Nội 946825053

Gia đình thuộc hộ cận 

nghèo

89 Doãn Thu Trang 18030042
QH-2018.X.Đông 

phương học
Hà Nam Tòa S105, Vinhome Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 913081513

90 Hoa Thị Thu Hiền 18030658
QH-2018.X.Đông 

phương học
Thái Nguyên Ký túc xá Mễ Trì - 182 Lương Thế Vinh - Thanh Xuân - Hà Nội 852776017

Gia đình thuộc hộ cận 

nghèo

91 Nguyễn Thảo Trinh 18030743
QH-2018.X.Đông 

phương học
Yên Bái Số nhà 6, ngách 16, ngõ 40, Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 924034246

92 Tống Thị Hằng 18030018
QH-2018.X.Đông 

phương học
Tuyên Quang Số nhà 4, Ngõ 99, Tân Triều, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 364717434

93 Vương Thị Nhung 18030708
QH-2018.X.Đông 

phương học
Bắc Giang Số nhà 8, ngách 132/85 đường Cầu Diễn, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 333085314

94 Nguyễn Thị Trang 18030740
QH-2018.X.Đông 

phương học
Hải Dương Số nhà 47, ngõ 158 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 869865410

Gia đình thuộc hộ 

nghèo

95 Nguyễn Thị Phương Thảo 18030040
QH-2018.X.Đông 

phương học
Hà Nam Số nhà 5, ngách 26/12, ngõ 162 Khương Đình - Thanh Xuân- Hà Nội 383758294

96 Đặng Thị Nghìn 18030700
QH-2018.X.Đông 

phương học
Yên Bái Số nhà 61b, ngách 97, ngõ 168 Kim Giang - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 337628922

97 Hà Thị Phương 18030711
QH-2018.X.Đông 

phương học
Thanh Hóa Số nhà 4, nghách 18, ngõ 263 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân,  Hà Nội. 983901241

98 Tô Thị An 18030628
QH-2018.X.Đông 

phương học
Lạng Sơn Số nhà 6, ngách 16, ngõ 40 Chính Kinh- Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội 345092541

99 Bàn Thị An 18030627
QH-2018.X.Đông 

phương học
Lạng Sơn Kí túc xá Mễ Trì-182 Lương Thế Vinh-Thanh Xuân-Hà Nội 374406170

Gia đình thuộc hộ 

nghèo

100 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 18030656
QH-2018.X.Đông 

phương học
Nam Định Số nhà 69, ngõ 39, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội 944378809

101 Hoàng Thị Minh Thư 18030731
QH-2018.X.Đông 

phương học
Lạng Sơn Số nhà 30, Đường Vũ Trọng Phụng,Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 968002616

102 Hoàng Quốc Bảo Long 18030687
QH-2018.X.Đông 

phương học
Thừa Thiên Huế Số nhà 73a, ngách 97, ngõ 168 Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội 969147175

103 Bùi Lâm Khương 18030026
QH-2018.X.Đông 

phương học
Yên Bái Số nhà 73a, ngách 97, ngõ 168 Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội 971972096

104 Hoàng Tuyết Nhi 18030706
QH-2018.X.Đông 

phương học
Hải Phòng Tòa nhà A5 Ký túc xá Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 904102990

105 Đoàn Thị Bảo Trân 18030735
QH-2018.X.Đông 

phương học
Hải Dương Số nhà 30, Đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 326684338



106 Nông Thị Huyền Liễu 18030679
QH-2018.X.Đông 

phương học
Lạng Sơn Kí túc xá Mễ Trì, số 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội 369850676

Gia đình thuộc hộ 

nghèo

107 Đinh Thị Hoa Hồng 18030023
QH-2018.X.Đông 

phương học
Nam Định Số nhà 27, ngách 55/17, ngõ 55 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 774384467

108 Phạm Nghĩa Huệ 18030666
QH-2018.X.Đông 

phương học
Yên Bái Số nhà 6, ngách 16, ngõ 40 Chính Kinh- Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội 917873661

109 Ngô Thị Kim Thoa 18030727
QH-2018.X.Đông 

phương học
Tuyên Quang Số nhà 6, ngách 16, ngõ 40 Chính Kinh- Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội 385371590

Gia đình thuộc hộ 

nghèo

110 Nông Thị Hữu 18030672
QH-2018.X.Đông 

phương học
Lạng Sơn Số nhà 39A ngách 23, ngõ 157 Pháo Đài Láng- Láng Thượng- Đống Đa- Hà Nội 337146332

Gia đình thuộc hộ 

nghèo

111 Hoàng Thị Liên 18030678
QH-2018.X.Đông 

phương học
Hải Phòng Số nhà 36, ngõ 328, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 768346364

112 Vi Vân Anh 18030119
QH-2018.X.Đông 

phương học
Thanh Hóa Số nhà 6, ngách 19, ngõ 40 Chính Kinh- Nhân Chính- Thanh Xuân, Hà Nội 921433649

113 Phạm Thị Hồng 18030665
QH-2018.X.Đông 

phương học
Thanh Hóa Số nhà 1, Ngách 1, Ngõ 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 833990102

114 Nguyễn Thị Quỳnh 18030717
QH-2018.X.Đông 

phương học
Hải Dương Số nhà 10A, ngõ 25 Phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 869091104

115 Lê Thị Nhung 18030707
QH-2018-X. Đông 

phương học
Thanh Hoá Số 1303, CT4B Xa La, Hà Đông, Hà Nội 348319212

116 Dương Văn Giáp 18030122
QH-2018.X.Đông 

phương học
Bắc Kạn Ký túc xá Mễ Trì - 182 Lương Thế Vinh - Thanh Xuân - Hà Nội 828478382

Con mồ côi, gia đình 

thuộc hộ nghèo

117 Nguyễn Thị Tâm 18030037
QH-2018.X.Đông 

phương học
Hà Tĩnh Số nhà 48, ngõ 460/44 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 356792174

118 Hoàng Văn San 18030718
QH-2018.X.Đông 

phương học
Phú Thọ Số nhà 14D, Ngõ 55, Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 976917337

119 Phạm Thị Hoài Linh 18030685
QH-2018.X.Đông 

phương học 
Thanh Hóa Đối diện nhà số 28, ngõ 150 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 337870315

Gia đình thuộc hộ 

nghèo

120 Xa Thủy Tiên 18030733
QH-2018.X.Đông 

phương học
Hòa Bình Kí túc xá Mễ Trì- 182 Lương Thế Vinh - Thanh Xuân - Hà Nội 977887380

121 Bùi Thị Hằng Nga 18030696
QH-2018.X.Đông 

phương học
Hòa Bình Kí túc xá Mễ Trì-182 Lương Thế Vinh - Thanh Xuân - Hà Nội

122 Lê Thị Trang 18030739
QH-2018.X.Đông 

phương học
Hải Phòng

Số nhà 17, ngõ 164/117 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội
387831123

123 Lương Thị Thảo Dung 18030013
QH-2018.X.Đông 

phương học
Nghệ An Số nhà 3, 441 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội 869653023



124 Hoàng Diệu Linh 18030680
QH-2018.X.Đông 

phương học
Phú Thọ Số nhà 18 ngõ 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 379911681

125 Nguyễn Thị Thùy Linh 18030683
QH-2018.X.Đông 

phương học
Vĩnh Phúc Số nhà 30, ngõ 188 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 868742053

126 Nguyễn Ngọc Ngân 18030697
QH-2018.X.Đông 

phương học
Hoà Bình

Số 7A1, khu tập thể bộ công an A71, 1/62/23 Bùi Xương Trạch, phường Khương 

Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
368686762

127 Nguyễn Thùy My 18030125
QH-2018.X.Đông 

phương học
Lạng Sơn Số 8A, ngõ 5, Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 395342811

128 Trần Thị Ly 18030688
QH-2018.X.Đông 

phương học
Hà Tĩnh Số nhà 24b, Ngõ 90 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 967107902 Hộ cận nghèo

129 Nguyễn Thị Phương Thảo 18030039
QH-2018.X.Đông 

phương học
Hải Phòng Số 349 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 868954419

130 Lục Thị Tấm 18030720
QH-2018.X.Đông 

phương học
Cao Bằng Ký túc xá Mễ Trì - 182 Lương Thế Vinh - Thanh Xuân - Hà Nội 989448004

Gia đình thuộc hộ cận 

nghèo

131 Nguyễn Thị Nhung 18030591
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Nam Định Ký túc xá Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội 563243324

132 Hoàng Thị Quỳnh 18030116
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Lào Cai Số 25 ngõ 275 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 356301528

133 Vy Thị Thại 18030606
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Lạng Sơn Kí túc xá Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội 359895098

134 Quàng Thị Huệ 18030114
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Điện Biên Số 25 ngõ 350 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 855303881

135 Đào Thị Thu 18030611
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Bắc Giang Chung cư HH2B, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 374518764

136 Chu Khánh Linh 18030578
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Lạng Sơn Số 25 ngõ 275 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 964834931

137 Lê Việt Anh 18030545
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Nghệ An

Số nhà 18A, ngách 169, ngõ 158, phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 

Hà Nội
943020876

138 Đàm Thị Nhung 18030589
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Bắc Kạn Ký túc xá Mễ trì, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội 379841386

139 Hoàng Thị Thư 18030614
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Bắc Kạn Ký túc xá Mễ trì, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội 352284259

140 Nguyễn Thị Minh Phương 18030594
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Vĩnh Phúc Ngõ 263, ngách 18 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 966181224

141 Lê Mạnh Tiến 18030618
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Hà Nam Số 17 ngõ 734 Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 969489865



142 Hoàng Diệu Anh 18030543
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Vĩnh Phúc Số 12A2 Ngách 61, Ngõ 67, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 398976433

143 Nguyễn Thị Giang 18030556
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Yên Bái Số 6, ngách 16, ngõ 40 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 355825182

144 Trần Phương Linh 18030580
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Hòa Bình 182 Lương Thế Vinh, Ký Túc Xá Mễ Trì, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 382725778

145 Lục Nông Luyện 18030584
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Cao Bằng

Số nhà 38, Ngõ 4, Phố Cầu Am, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội
372404691

146 Lê Thị Thu Thủy 18030617
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Hà Nam Ngách 54 ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 886193933

147 Nguyễn Phương Thảo 18030607
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Thanh Hóa Ngách 54 ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 886193933

148 Vũ Thị Linh 18030007
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Nghệ An 22 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 948028738

149 Vy Thị Hồng Nhung 18030115
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Cao Bằng Ktx Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội 977409530

150 Vũ Linh Phương 18030597
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Điện Biên Ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Hà Nội 333422259

151 Phạm Nguyễn Long Phi 18030008
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Hưng Yên Số nhà 9N05 Khu tái định cư Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội 835230126

152 Ma Văn Nối 18030593
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Lạng Sơn Số 23 ngõ 103 Phùng Khoang, nam Từ Liêm, Hà Nội 762276599

153 Lê Quang Đức 18030553
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Hà Nam Ký túc xá Mễ trì, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 936113700

154 Nguyễn Thị Trang 18030621
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Thái Bình

Toà M2, Chung cư Mipec City View, phố Hoàng Công, phường Kiến Hưng, Hà 

Đông, Hà Nội
977205562

155 Phan Thị Phương 18030595
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Phú Thọ Số nhà 50, ngõ 138 Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 975723175

156 Hứa Thị Nghĩa 18030587
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Yên Bái Ký túc xá Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội 349569585

157 Đào Thái Hoàng 18030564
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Phú Thọ Ktx Mễ Trì 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội 913043561

158 Đỗ Thị Thuận 18030616
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Thanh Hoá Ký túc xá sinh viên Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 333246101

159 Đỗ Thị Huyền 18030569
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Nam Định 271 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 869101924



160 Vũ Trang Nhung 18030592
QH-2018.X.Đông Nam 

Á học
Thái Bình 20 ngõ Dâu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 974902196

161 Mai Thị Bích Ngọc 17030444
QH-2017.X.Đông 

phương học
Bắc Kạn 25N05 khu tái định cư Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 962795325

Đã tốt nghiệp, Khu vực 

bị phong toả

162 Đông Thị Phương 17030462
QH-2017.X.Đông 

phương học
Vĩnh Phúc

79 Ngụy Như Kon Tum, Cổng 1 làng sinh viên hacinco, Nhân Chính , Thanh Xuân, 

Hà Nội
328225447 Đã tốt nghiệp

163 Phạm Thu Phương 17030466
QH-2017.X.Đông 

phương học
Thanh Hoá 22 Hậu dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 328582896 Khu cách ly

164 Dỉ Thị Hiển 17030369
QH-2017.X.Đông 

phương học
Lào Cai 160 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 369429203 Đã tốt nghiệp

165 Lê Thị Thu Hường 17030395
QH-2017.X.Đông 

phương học
Phú Thọ 182 Lương Thế Vinh, KTX Mễ Trì, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội 378427856 Đã tốt nghiệp

166 Bùi Mai Linh 17030409
QH-2017.X.Đông 

phương học
Hải Dương 161 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 949547328 Đã tốt nghiệp

167 Phạm Thị Nhung 17030455
QH-2017.X.Đông 

phương học
Nam Định 60 đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 912181658 Đã tốt nghiệp

168 Nguyễn Thị Ngọc Anh 17030312
QH-2017.X.Đông 

phương học
Phú Thọ Nhà 9B ngõ 1096 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội 375509103 Đã tốt nghiệp

169 Ma Thị Hương 17030389
QH-2017.X.Đông 

phương học
Bắc Kạn Làng sinh viên Hacinco, 79 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội 358347317 Đã tốt nghiệp

170 Lưu Thị Huyền 17030397
QH-2017.X.Đông 

phương học
Vĩnh Phúc 26a ngõ 90 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 972841880 Đã tốt nghiệp

171 Vũ Thị Thu Trang 17030511
QH-2017.X.Đông 

phương học
Vĩnh Phúc 32 ngõ 118 Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 947703795 Đã tốt nghiệp

172 Trần Thị Khánh Linh 17030422
QH-2017-X.Đông 

phương học 
Hòa Bình Ngách đối diện 24BT2, KDT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 919976836 Đã tốt nghiệp

173 Mai Thị Lam Phương 17030464
QH-2017-X.Đông 

phương học
Nam Định Ngách đối diện 24BT2, KDT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 325789474 Đã tốt nghiệp

174 Quách Thị Hoài 17030376
QH-2017-X.Đông 

phương học
Thanh Hóa Số nhà 18, ngõ 73 Phùng Khoang, Nam Từ Liêm, Hà Nội 335907803 Khu vực bị phong toả

175 Trần Thị Ngọc Anh 17030315
QH-2017- X.Đông 

phương học
Nam Định 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 942968563

Đã tốt nghiệp, Khu vực 

bị phong toả

176 Nguyễn Chí Thành 20030092
QH-2020.X.Nhật Bản 

học 
Thái Bình CT3, A5, khu tập thể 128C Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội 782332754

Ấn định danh sách: 176 sinh viên./.


